TOÁN 8 - HKII - Nguyễn Văn Quyền - 0938.59.6698 - sưu tầm và biên soạn

	PHÒNG GD - ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN
Năm học: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 90 phút


I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (1,0 điểm) 
Em hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình  là:




A.  và  				B.  và 	




C.  và 				D. và  
Câu 2: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? 
[image: ]




A.  			B.  		C.  		D.  

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 8cm, BC = 10cm. AD là phân giác của góc A (D thuộc cạnh BC), khi đó  là:




A.  				B.  				C.  				D.  

[image: ]Câu 4: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có  vuông tại A, AB = 4cm, AC = 3cm, BB' = 6cm. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đó là:


A.  			B. 


C. 			D. 
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (9,0 điểm) 
Bài 1: (2 điểm)


	Cho biểu thức  (với )

a) Chứng minh  

b) Tính giá trị của biểu thức P biết  
c) Tìm x nguyên để P nhận giá trị nguyên.
Bài 2: (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải làm được 18 sản phẩm. Nhưng thực tế do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày tổ đã làm được thêm 4 sản phẩm nên đã hoàn thành công việc trước 3 ngày và còn vượt mức 14 sản phẩm. Tính số sản phẩm tổ đó phải làm theo kế hoạch. 
Bài 3: (1,5 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:


	a)  		b)  
Bài 4: (3,5 điểm) 
	Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH


a) Chứng minh    

b) Chứng minh hệ thức  




c) Lấy điểm E tùy ý trên cạnh MP (E khác M, P), vẽ điểm F trên cạnh MN sao cho . Chứng minh    và  

d) Xác định vị trí của điểm E trên MP sao cho diện tích  đạt giá trị nhỏ nhất
Bài 5: (0,5 điểm)

	Cho x > 1, y > 1 và  Tìm giá trị nhỏ nhất của:
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I TRAC NGHIEM KHACH QUAN (1 diém)

Em hiy chon chit cdi ditng trude cdu trd 107 diing:
Ciau 1. Diéu kién xéc dinh ctia phuong trinh mx——?.) =
Ax#3vax=2 Bx#E3vix#2 C.x#-3,x#4vix#2 D.x#-3vix#+2.

X#- =2
Ciu 2. Hinh v& sau biéu dién tap ncrhlem cua bat phuong trinh nao?

R |
A.2x >4 Bali-2x>-3 C.2x =l 23 D.3-3x< o1
Cau 3. Cho tam gidc ABC vudng tai A ¢6 AB = 8cm, BC = 10 cm. AD la phén gidc

cua géc A (D thude canh BC), khi d6 _D la:

s : 4 5
< .= C. - D. =
A.4 B5 3 :

Cau 4. Cho hinh lang tru ding ABC.A’B’C’ ¢c6 AABC Al s n
vudng tai A, AB =4cm, AC = 3cm, BB’ = 6cm. Dién :
tich xung quanh cda hinh lang tru @6 la:

A. 360 cm? B. 72cm?
C. 36 cm? D. 24cm?
‘ IL. BAI TAP TU' LUAN (9 diém) - ' 4

Bai 1. (2 diém). |

.1 7 15-x 2 X+1 i .
Cho biéu thize P=(\+~]:\ VOl X # 0: - 1; b :
| x'-25"x+5) Zxioj0x (OIXFOix#-Lixgss) |

a) Ching minh p = 2%
X+1

b) Tinh gid trj ciia bidu thire P pié [x-3]=7

¢) Tim x nguyén dé P nh4n gi4 tri nguyén,





image41.jpg
Bai2. (1.5 diém) Gidi bai todn bing cdch ldp phuong trinh:
1

Mot td sdn «uét theo ké hoach mdi ngdy phai lam dugc 18 sin phim. Nhung
thuc té do cdi tién ki thudt, mbi ngay t da lam dugc thém 4 sén phdm nén d4 hoan

g viée trude 3 ngay va con vugt mirc 14 san phim. Tinh sb sén phém t5 5

3 thanh con
~ ; phai 1am theo ké hoach.
Bai 3. ( 1,5 diém) Giai cdc phuong trinh va bit phuong trinh sau:
r x+2 3x-1
a) (2x—1)(x%7)=x2—49 b) e i

Bai 4. (3,5 diém)
Cho tam gidc MNP wén'g tai M, dudng cao MH .
a) Chimg minh AHNM déng dang véi AMNP.
b) Ching minh h¢ thirc MH? = NH.PH.
¢) Liy diém E tiy ¥ trén canh MP ( E khéc M; P) , v& dlemFtrencanhl\/[Nsao
cho FHE = 90°. Chitng minh ANFH ddng dang v6i AMEH va NMH = FEH.
d) X4c dinh vi tri ctia diém E tréﬁ MP sao cho dién tich AHEF dat gié tri nho
nht.
Bai5. (0,5 diém) Chox > 1;y>1 v x+y=6. Tim gié trj nhé nht ctia :
9

S = 3x+4y+—§——+—-—
X=1, 881

------ e & (e
Chii y: * Hoc sinh dugce sir dung mdy tinh bé tii.
» Gidm thi coi thi khong gidi thich gi thém.
e Chic cde em lam bai 61!
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